
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ CÁT TIÊN 

Số:           /QĐ-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cát Tiên, ngày         tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành bổ sung quy trình kỹ thuật trong khám, chữa bệnh  

thực hiện tại Trung tâm Y tế Cát Tiên (lần 7) 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ CÁT TIÊN 

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng 

dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2831/QĐ-BYT ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa; 

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành 

Hồi sức- cấp cứu và chống độc; 

Căn cứ Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa; 

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-BYT ngày 24/04/2013 của bộ y tế về việc 

ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản; 

Căn cứ Quyết định số 3338/QĐ-BYT ngày 09/09/2013 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu; 

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật tiêu hóa 

và Phẫu thuật nội soi; 

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BVN ngày 13/5/2021 của Bệnh viện Nhi Lâm 

Đồng. Quy trình nắn, bó bột trật khớp gối Bệnh Viện Nhi Trung ương; 

Căn cứ Quyết định 199/QĐ-BYT năm 2014 về tài liệu Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bó bột do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành; 

Căn cứ Quyết định số 5730/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành Phẫu 

thuật Tiêu hóa;  

https://drive.google.com/file/d/1BXicvgL10rVkvn9u7KnmSEqw6UAGEoX5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BXicvgL10rVkvn9u7KnmSEqw6UAGEoX5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cBatojmIQMUrOny7frqMJ_EyTYuazB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cBatojmIQMUrOny7frqMJ_EyTYuazB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbU4stHjjVGdlXOXVPTxBXqWxSz4zjcj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbU4stHjjVGdlXOXVPTxBXqWxSz4zjcj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iIXDTrpEN5BPsI5lQ3woxApzqewvZzBk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iIXDTrpEN5BPsI5lQ3woxApzqewvZzBk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iIXDTrpEN5BPsI5lQ3woxApzqewvZzBk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWGaUNW5uyawuxjkXIO1OPh5ZoDYP_2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWGaUNW5uyawuxjkXIO1OPh5ZoDYP_2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWGaUNW5uyawuxjkXIO1OPh5ZoDYP_2N/view?usp=sharing


2 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 19/8/2016 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu 

hoá; 

Căn cứ Quyết định số 5731/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành  Phẫu 

thuật Tiết niệu; 

Căn cứ Quyết định 638/QĐ-BYT ngày 28/02/2013 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng ; 

 Căn cứ Quyết định số 5344/QĐ-BYT ngày 28/11/2017 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa; 

Căn cứ Quyết đinh số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”; 

Căn cứ Quyết định 5530/QĐ-BYT hướng dẫn soạn thảo quy trình chuẩn 

Hóa sinh Lâm sàng, Lê Đức Trình, NXB Y học, 2009; 

Căn cứ Quyết định 320/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy 

trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh”; 

Căn cứ  uyết định số 5530/QĐ-BYT/ 2015. Hướng dẫn xây dựng quy trình 

thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh;  

Căn cứ Quyết định 26/QĐ-BYT ban hành ngày 03/01/2013 về việc ban hành 

tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học”; 

Căn cứ  Quyết định 3449/QĐ-BYT ngày 07/6/2018 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ; 

Căn cứ  Quyết định số 5728/QĐ-BYT ngày 21/12/2017 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên ngành Chấn 

thương chỉnh hình;  

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Cát Tiên trực thuộc Sở Y 

tế; 

Theo đề nghị của Ban phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật, Hội đồng 

chuyên môn kỹ thuật TTYT Cát Tiên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 86 quy trình kỹ thuật 

khám bệnh, chữa bệnh được áp dụng thực hiện tại TTYT Cát Tiên. 

 

https://drive.google.com/file/d/1aFycvy_5UWMAQ_LMzTIzKOwc6gL5owhZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFycvy_5UWMAQ_LMzTIzKOwc6gL5owhZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFycvy_5UWMAQ_LMzTIzKOwc6gL5owhZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4FeB9SfDLy01BmOCPjNy-HOr_Bdj5TH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4FeB9SfDLy01BmOCPjNy-HOr_Bdj5TH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4FeB9SfDLy01BmOCPjNy-HOr_Bdj5TH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHBFgfWsQWbz6fyPZhE-jY9IC9YD8dYj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHBFgfWsQWbz6fyPZhE-jY9IC9YD8dYj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZKOZYFlbVerFZDfmIP0PB98yR5qUjMNW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZKOZYFlbVerFZDfmIP0PB98yR5qUjMNW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZKOZYFlbVerFZDfmIP0PB98yR5qUjMNW/view?usp=sharing
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STT Quy trình kỹ thuật Số quy trình kỹ thuật 

1 Hồi sức cấp cứu và Chống độc 4 

2 Nội khoa 1 

3 Nhi khoa 13 

4 Nội tiết 1 

5 Ngoại 15 

6 Bỏng 3 

7 Sản phụ khoa 4 

8 Mắt 4 

9 Phục hồi chức năng 25 

10 Huyết học – truyền máu 1 

11 Hóa sinh 4 

12 Vi sinh 4 

13 Phẫu thuật nội soi 2 

14 Tạo hình thẩm mỹ 5 

  Tổng cộng: 86 

(Kèm theo quy trình kỹ thuật) 

Điều 2. Quy trình kỹ thuật trong khám, chữa bệnh này được áp dụng thực 

hiện tại TTYT Cát Tiên. Các khoa, phòng thuộc TTYT Cát Tiên có trách nhiệm 

triển khai thực hiện. Quy trình kỹ thuật là cơ sở để thực hiện chuyên môn khám 

chữa bệnh và kiểm tra chuyên môn tại các khoa, phòng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Điều dưỡng & Dân số, các đơn vị trực 

thuộc TTYT Cát Tiên có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
-Sở Y tế Lâm Đồng; 

- Ban Giám đốc; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Lưu VT, KHNV, ĐD&DS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Dương Ngọc 
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